SỞ LAO ĐỘNG – TB XH TỈNH ĐẮK LẮK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
               TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




         
          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10, KHÓA 11
Học kỳ 1, năm học: 2020-2021.  Tuần 23:  áp dụng từ ngày 18/ 1/ 2021 
	Thứ
	Lớp

  Buổi           
	K10  KT3

K10  KT4

K10  ĐĐ1

K10  TA2


	K13  

 NV KSNH 1

(B.Đôn)
	K10  VT1

 K10  KS 1

 CS1
	K10 KT4

K10 KT5

(hệ  CS ,PT, TC)
CS1
	K10  CT5, 

K10 CT7

CS2
	K11  KT1

P. 302 –CS2
	K11  KT2

P.  303 –CS2
	K11 KT4 

P.121 - CS1
	K11 CT 1

P.  203 - CS2
	K11 CT 2

P.  204 - CS2
	K11 CT5

P.333 - CS1
	K11 KT1, K11 KT2

(Hệ 1,5 năm)

P.112 -  CS1



	Hai


	Sáng
	Ôn thi TN
	Ôn thi TN 
	TTSX  (H6) (H7) (C7 )Từ ngày 28/12/20->13/3/2021
	Ôn thi TN
	 TTSX CNPM (T1)  Từ ngày 28/12/20->30/1/2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	SHL  - Cô P.Na

Marketing  (K12)
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chính trị  (H7)

	Ba


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	Marketing  (K12)
	
	
	Tin học VP  (T2)
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chính trị  (H7)

	Tư 


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	Marketing  (K12)
	
	
	Tin học VP  (T2)
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chính trị  (H7)

	Năm


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	LT thống kê (K13)
	
	
	Tin học VP  (T2)
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chính trị  (H7)

	Sáu


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	Marketing  (K12)
	
	
	Tin học VP  (T2) SHL  - Cô Hoàng


	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	PT HĐKT (K14)
	
	Visual Basic (T14)
	Visual Basic (T4)
	
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	Thi KTHP
	SHL  -  Cô Hiền

PT HĐKT (K14)
	
	SHL  -  T. Vinh

Visual Basic (T14)
	SHL - C.Hiền Giang

Visual Basic (T4)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	PT HĐKT (K14)
	
	Visual Basic (T14)
	Visual Basic (T4)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	Thi KTHP
	PT HĐKT (K14)
	
	Visual Basic (T14)
	Visual Basic (T4)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	PT HĐKT (K14)
	
	Visual Basic (T14)
	Visual Basic (T4)
	
	


Nơi nhận:    

	- Hiệu trưởng (để BC);

- P. Hiệu trưởng phụ trách đào tạo TC (để chỉ đạo);

- Các Phòng, khoa chuyên môn, GV   (để thực hiện)

	Buổi
	Thời gian học

(từ giờ ->giờ)
	Giải lao

	Sáng
	7h00
	11h00
	8h45->9h

	Chiều
	13h00
	17h00
	15h->15h15

	Tối
	17h30
	21h30
	19h45->20h00


SỞ LAO ĐỘNG – TB XH TỈNH ĐẮK LẮK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
               TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




         
          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10, KHÓA 11
Học kỳ 1, năm học: 2020-2021.  Tuần 22:  áp dụng từ ngày 11/ 1/ 2021 
	Thứ
	Lớp

  Buổi           
	K10  KT3

K10  KT4

K10  ĐĐ1

K10  TA2


	K13  

 NV KSNH 1

(B.Đôn)
	K10  VT1

 K10  KS 1

 CS1
	K10 KT4

K10 KT5

(hệ  CS ,PT, TC)
CS1
	K10  CT5, 

K10 CT7

CS2
	K11  KT1

P. 302 –CS2
	K11  KT2

P.  303 –CS2
	K11 KT4 

P.121 - CS1
	K11 CT 1

P.  203 - CS2
	K11 CT 2

P.  204 - CS2
	K11 CT5

P.333 - CS1
	K11 KT1, K11 KT2

(Hệ 1,5 năm)

P.122 -  CS1



	Hai


	Sáng
	Thực Tập Sản Xuất từ ngày 16/11/20 đến ngày 16/01/21 
	Ôn TTTN 
	TTSX  (H6) (H7) (C7 )Từ ngày 28/12/20->13/3/2021
	Tuần 23: 

Ôn thi TN
	 TTSX CNPM (T1)  Từ ngày 28/12/20->30/1/2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	SHL  - Cô P.Na

Marketing  (K12)
	
	
	Tin học VP  (T2)
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư 


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	Marketing  (K12)
	
	
	Tin học VP  (T2)
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	LT thống kê (K13)
	
	
	Tin học VP  (T2)
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	KTDN 2  (K8) -TT
	
	CTDL&GT (T3)-TT
	CTDL&GT (T2)-TT
	
	

	Sáu


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	Marketing  (K12)
	
	
	Tin học VP  (T2)
SHL  - Cô Hoàng
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	ƯDPMKT  (K6)-TT
	KTDN 2  (K8)
	
	Visual Basic (T14)
	Visual Basic (T4)
	
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	SHL  - Cô Linh

ƯDPMKT  (K6)
	SHL  -  Cô P.Hiền

KTDN 2  (K8)
	
	SHL  -  T. Vinh

Visual Basic (T14)
	SHL  -  C. Giang
Visual Basic (T4)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	ƯDPMKT  (K6)
	PT HĐKT (K14)
	
	Visual Basic (T14)
	Visual Basic (T4)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	PT HĐKT (K14)
	
	Visual Basic (T14)
	Visual Basic (T4)
	
	


	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	PT HĐKT (K14)
	
	Visual Basic (T14)
	Visual Basic (T4)
	
	


Nơi nhận:    

	- Hiệu trưởng (để BC);

- P. Hiệu trưởng phụ trách đào tạo TC (để chỉ đạo);

- Các Phòng, khoa chuyên môn, GV   (để thực hiện)

	Buổi
	Thời gian học

(từ giờ ->giờ)
	Giải lao

	Sáng
	7h00
	11h00
	8h45->9h

	Chiều
	13h00
	17h00
	15h->15h15

	Tối
	17h30
	21h30
	19h45->20h00


SỞ LAO ĐỘNG – TB XH TỈNH ĐẮK LẮK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
               TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




         
          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10, KHÓA 11
Học kỳ 1, năm học: 2020-2021.  Tuần 21:  áp dụng từ ngày 04/ 1/ 2021 
	Thứ
	Lớp

  Buổi           
	K10  KT3

K10  KT4

K10  ĐĐ1

K10  TA2


	K13  

 NV KSNH 1

(B.Đôn)
	K10  VT1

 K10  KS 1

 CS1
	K10 KT4

K10 KT5

(hệ  CS ,PT, TC)
CS1
	K10  CT5, 

K10 CT7

CS2
	K11  KT1

P. 302 –CS2
	K11  KT2

P.  303 –CS2
	K11 KT4 

P.121 - CS1
	K11 CT1

P.  203 - CS2
	K11 CT2

P.  204 - CS2
	K11 CT5

P.333 - CS1
	K10, K11

(Nhập học muộn)

P.122 -  CS1



	Hai


	Sáng
	Thực Tập Sản Xuất từ ngày 16/11/20 đến ngày 16/01/21 
	TTTN từ ngày30/11/2020 đến hết ngày 02/01/2021(C7)
	TTSX  (H6) (H7) (C7 )Từ ngày 28/12/20->13/3/2021
	Tuần 23: 

Ôn thi TN
	 TTSX CNPM (T1)  Từ ngày 28/12/20->30/1/2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	SHL  - Cô P.Na

Marketing (K12)
	
	
	Tin học VP  (T2)
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư 


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	Marketing (K12)
	
	
	Tin học VP  (T2)
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh (T10)

	Năm


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	Marketing (K12)
	
	
	Tin học VP  (T2)
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh (T10)

	Sáu


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	Marketing (K12)
	
	
	Tin học VP  (T2)
SHL  - Cô Hoàng


	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	ƯDPMKT  (K6)
	KTDN 2  (K8)
	
	CTDL&GT (T3)
	CTDL&GT (T2)
	
	Tiếng Anh (T10)

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	SHL  - Cô Linh

ƯDPMKT  (K6)
	SHL  -  Cô Hiền

KTDN 2  (K8)
	
	SHL  -  T. Vinh

CTDL&GT (T3)
	SHL  -  T. Vinh

CTDL&GT (T2)
	
	Tiếng Anh (T10)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	ƯDPMKT  (K6)
	KTDN 2  (K8)
	
	VisualBasic ( T14)
	VisualBasic ( T4)
	
	Tiếng Anh (T11)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	ƯDPMKT  (K6)
	KTDN 2  (K8)
	
	VisualBasic ( T14)
	VisualBasic ( T4)
	
	Tiếng Anh (T11)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	ƯDPMKT  (K6)
	KTDN 2  (K8)
	
	VisualBasic ( T14)
	VisualBasic ( T4)
	
	Tiếng Anh (T11)


Nơi nhận:    

	- Hiệu trưởng (để BC);

- P. Hiệu trưởng phụ trách đào tạo TC (để chỉ đạo);

- Các Phòng, khoa chuyên môn, GV   (để thực hiện)

	Buổi
	Thời gian học

(từ giờ ->giờ)
	Giải lao

	Sáng
	7h00
	11h00
	8h45->9h

	Chiều
	13h00
	17h00
	15h->15h15

	Tối
	17h30
	21h30
	19h45->20h00


SỞ LAO ĐỘNG – TB XH TỈNH ĐẮK LẮK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
               TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




         
          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10, KHÓA 11
Học kỳ 1, năm học: 2020-2021.  Tuần 20:  áp dụng từ ngày 28/ 12/ 2020 
	Thứ
	Lớp

  Buổi           
	K10  KT3

K10  KT4

K10  ĐĐ1

K10  TA2


	K13  

 NV KSNH 1

(B.Đôn)
	K10  VT1

P.121 

  CS1
	K10  KS 1

P322 – 323   CS1
	K10 KT4, K10 KT5

(hệ  CS ,PT, TC)
CS1
	K10  CT5, 

K10 CT7

CS2
	K11  KT1

P. 302 –CS2
	K11  KT2

P.  303 –CS2
	K11 KT4 

P.121 - CS1
	K11 CT 1

P.  203 - CS2
	K11 CT 2

P.  204 - CS2
	K11 CT5 

P.333 - CS1
	K10, K11

(Nhập học muộn)

P.122 -  CS1



	Hai


	Sáng
	Thực Tập Sản Xuất từ ngày 16/11/20 đến ngày 16/01/21 
	TTTN từ ngày30/11/2020 đến hết ngày 02/01/2021(C7)
	TTSX (H6)(H7) Từ ngày 28/12/20->13/3/2021
	TTSX  (C7) Từ ngày 28/12/20->13/3/2021
	
	TTSX CNPM (T14)  Từ ngày 28/12/20->30/1/2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SHL  - Cô P.Na

Kinh tế VM  (K13)
	
	
	SHL  - Cô Hoàng

TiếngAnhCN  (C2)
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư 


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kinh tế VM  (K13)
	
	
	TiếngAnhCN  (C2)
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kinh tế VM  (K13)
	
	
	TiếngAnhCN  (C2)
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh (C10)

	Sáu

1/1 

Tết DL


	Sáng
	Nghỉ Lễ  : TẾT DƯƠNG LỊCH 2021

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	Thi KTHP
	
	
	
	SHL  - Cô Linh

KT HCSN  (K6)
	SHL  -  Cô P.Hiền

KTDN 2  (K8)
	
	SHL  -  T. Vinh

CTDL&GT (T3)
	SHL  -  T. Vinh

CTDL&GT (T2)
	
	Tiếng Anh (C.10)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	UD PMKT  (K6)
	KTDN 2  (K8)
	
	CTDL&GT (T3)
	CTDL&GT (T2)
	
	Tiếng Anh (C.10)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	UD PMKT  (K6)
	KTDN 2  (K8)
	
	CTDL&GT (T3)
	CTDL&GT (T2)
	
	Tiếng Anh (C.10)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	UD PMKT  (K6)
	KTDN 2  (K8)
	
	CTDL&GT (T3)
	CTDL&GT (T2)
	
	Tiếng Anh (C.10)


Nơi nhận:    

	- Hiệu trưởng (để BC);

- P. Hiệu trưởng phụ trách đào tạo TC (để chỉ đạo);

- Các Phòng, khoa chuyên môn, GV   (để thực hiện)

	Buổi
	Thời gian học

(từ giờ ->giờ)
	Giải lao

	Sáng
	7h00
	11h00
	8h45->9h

	Chiều
	13h00
	17h00
	15h->15h15

	Tối
	17h30
	21h30
	19h45->20h00


SỞ LAO ĐỘNG – TB XH TỈNH ĐẮK LẮK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
               TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




         
          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10, KHÓA 11
Học kỳ 1, năm học: 2020-2021.  Tuần 20:  áp dụng từ ngày 28/ 12/ 2020 
	Thứ
	Lớp

  Buổi           
	K10  KT3

K10  KT4

K10  ĐĐ1

K10  TA2


	K13  

 NV KSNH 1

(B.Đôn)
	K10  VT1

P.121 

  CS1
	K10  KS 1

P322 – 323   CS1
	K10 KT4, K10 KT5

(hệ  CS ,PT, TC)
CS1
	K10  CT5, 

K10 CT7

CS2
	K11  KT1

P. 302 –CS2
	K11  KT2

P.  303 –CS2
	K11 KT4 

P.121 - CS1
	K11 CT 1

P.  203 - CS2
	K11 CT 2

P.  204 - CS2
	K11 CT5 

P.333 - CS1
	K10, K11

(Nhập học muộn)

P.122 -  CS1



	Hai


	Sáng
	Thực Tập Sản Xuất từ ngày 16/11/20 đến ngày 16/01/21 
	TTTN từ ngày30/11/2020 đến hết ngày 02/01/2021(C7)
	TTSX (H6)(H7) Từ ngày 28/12/20->13/3/2021
	TTSX  (C7) Từ ngày 28/12/20->13/3/2021
	
	TTSX CNPM (T14)  Từ ngày 28/12/20->30/1/2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SHL  - Cô P.Na

Kinh tế VM  (K13)
	
	
	SHL  - Cô Hoàng

TiếngAnhCN  (C2)
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư 


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kinh tế VM  (K13)
	
	
	TiếngAnhCN  (C2)
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kinh tế VM  (K13)
	
	
	TiếngAnhCN  (C2)
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh (C10)

	Sáu

1/1 

Tết DL


	Sáng
	Nghỉ Lễ  : TẾT DƯƠNG LỊCH 2021

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	Thi KTHP
	
	
	
	SHL  - Cô Linh

KT HCSN  (K6)
	SHL  -  Cô P.Hiền

KTDN 2  (K8)
	
	SHL  -  T. Vinh

CTDL&GT (T3)
	SHL  -  T. Vinh

CTDL&GT (T2)
	
	Tiếng Anh (C.10)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	UD PMKT  (K6)
	KTDN 2  (K8)
	
	CTDL&GT (T3)
	CTDL&GT (T2)
	
	Tiếng Anh (C.10)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	UD PMKT  (K6)
	KTDN 2  (K8)
	
	CTDL&GT (T3)
	CTDL&GT (T2)
	
	Tiếng Anh (C.10)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	UD PMKT  (K6)
	KTDN 2  (K8)
	
	CTDL&GT (T3)
	CTDL&GT (T2)
	
	Tiếng Anh (C.10)


Nơi nhận:    

	- Hiệu trưởng (để BC);

- P. Hiệu trưởng phụ trách đào tạo TC (để chỉ đạo);

- Các Phòng, khoa chuyên môn, GV   (để thực hiện)

	Buổi
	Thời gian học

(từ giờ ->giờ)
	Giải lao

	Sáng
	7h00
	11h00
	8h45->9h

	Chiều
	13h00
	17h00
	15h->15h15

	Tối
	17h30
	21h30
	19h45->20h00


H1:C.MinhThiện


H2:T.Thắng


H3:C.Hoàng


H4:C.Võ Phượng


H5:C.Nguyệt 


H6:C. Đào


H7:C.Tình


H8:C.Thành


H9:T.ĐứcTĩnh


H10:C.Phạm Na


H11:CNgôHương  


H12:


H13:


H14: 








T1:T.Nam


T2:C.HiềnGiang


T3:T.ĐứcThành


T4:T.DươngPhong


T5:C.Ng.Hiền


T6:T.Xuân Lãm


T7:T.CôngDương


T8: T.HữuHiếu


T9:T.Việt Duy


T10.T.Trọng Vĩ


T11.T.Dũng


T12:T.Đình Quân


T14:C.Ng.Vân


T15:T.Viết Tiến








K1:C ThanhDiệp
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